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ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 40 câu và 05 trang)
	 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
[image: image70.wmf]1




	
	
	Mã đề: NVT


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.
Họ, tên học sinh: ………………………………………………….

Số báo danh: ………………………………………………………
Câu 1:
Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị
A. tức thời của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
B. hiêu dụng của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
C. trung bình của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
D. cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

Câu 2:
Công thức tính chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo là
A. 
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Câu 3:
Ở hiện tượng quang điện, khi chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào bề mặt kim loại thì tại đây bật ra các
A. prôtôn.
B. phôtôn.
C. nơtrôn.
D. electron.

Câu 4:
Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có
A. cùng số nơtrôn N, khác số khối A. 
B. cùng số prôtôn Z, khác số nơtrôn N.
C. cùng số êlectrôn, khác số prôtôn Z.
D. cùng số khối A, khác số nơtrôn N.

Câu 5:
Trong dao động điều hòa vận tốc biến đổi điều hòa
A. chậm pha 
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 so với li độ.
B. cùng pha so với li độ.
C. sớm pha 
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p

 so với li độ.
D. ngược pha so với li độ.

Câu 6:
Nguyên tắc hoạt động của máy thu sóng điện từ dựa trên hiện tượng
A. phản xạ và khúc xạ sóng điện từ trên ăngten.

B. cảm ứng điện từ.
C. điện trường biến thiên sinh ra từ trường xoáy.

D. cộng hưởng điện.
Câu 7:
Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 với góc tới i. Điều kiện để có phản xạ toàn phần là
A. n1 > n2 và i > igh.

B. n1 < n2 và i > igh.
C. n1 < n2 và i < igh.

D. n1 > n2 và i < igh.
Câu 8:
Trong một mạch dao động LC, q là điện tích tức thời trên một bản tụ, chiều dòng điện dương hướng về bản tụ này thì biểu thức cường độ dòng điện là i = I0cosωt. Biểu thức của q có dạng
A. q = 
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B. q = 
[image: image8.wmf]0

I

cost

2

p

æö

w+

ç÷

w

èø

.


C. q = 
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Câu 9:
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là ℓ, dao động điều hòa với chu kỳ T ở nơi có gia tốc trọng trường là g. Biểu thức tính gia tốc trọng trường là
A. 
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Câu 10:
Tính chất nào sau đây không phải của tia X:
A. Tính đâm xuyên mạnh.
B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.
C. Iôn hóa không khí.

D. Gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 11:
Nếu giữ nguyên độ lớn của hai điện tích điểm, đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 2 lần.

Câu 12:
Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi
A. nung nóng khối chất lỏng.
B. kích thích khối khí ở áp suất thấp phát sáng.
C. nung nóng vật rắn ở nhiệt độ cao.
D. nung nóng chảy khối kim loại

Câu 13:
Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số f. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 14:
Cho các môi trường sau: chất khí, chất lỏng, chất rắn và chân không. Sóng âm truyền nhanh nhất trong
A. chất rắn.
B. chân không.
C. chất khí.
D. chất lỏng.

Câu 15:
Cường độ dòng điện được đo bằng đơn vị
A. nhiệt độ.
B. Ampe .
C. Oát .
D. Niuton.
Câu 16:
Tia nào sau đây không mang điện?
A. Tia β+.
B. Tia α.
C. Tia β–.
D. Tia γ.

Câu 17:
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch
A. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.
B. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện.
C. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện.
D. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện.

Câu 18:
Điều kiện để hai sóng cơ gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
A. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
B. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. có cùng tần số, cùng phương.
D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 19:
Một điện áp xoay chiều có biểu thức 
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A. 200 V.
B. 50 V.
C. 
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Câu 20:
Biểu thức cường độ dòng điện là 
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 Tại thời điểm 
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 cường độ dòng điện có giá trị là
A. 1A 
B. 2A 
C. 4A. 
D. 
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Câu 21:
Hãy chọn câu đúng? Sóng phản xạ
A. luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
B. luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
C. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản cố định.
D. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do.

Câu 22:
Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có mức năng lượng Em thấp hơn. Cho biết En - Em = 10,2 eV và h = 6,625.10-34 J.s; 1 eV = 1,6.10-19
C. Tần số của phôtôn mà nguyên tử hiđrô phát ra là
A. 2,46.1015 Hz.
B. 0,96.1015 Hz.
C. 0,12.10-6 Hz.
D. 0,31.10-6 Hz.
Câu 23:
Trong khoảng thời gian 0,1s từ thông tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng
A. 6 V.
B. 10 V.
C. 16 V.
D. 22 V.

Câu 24:
Một nguồn sáng đơn sắc có 
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m chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hẹp, hai khe cách nhau 1mm. Màn ảnh cách màn chứa hai khe là 1m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân tối là
A. 0,3mm.
B. 0,5mm.
C. 0,6mm.
D. 0,7mm.

Câu 25:
Tính năng lượng liên kết hạt nhân Đơtêri 
[image: image26.wmf]D
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? Cho mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, mD = 2,0136u; 1u = 931 MeV/c2.
A. 2,431 MeV.
B. 1,122 MeV.
C. 1,243 MeV.
D. 2,234MeV.
Câu 26:
Nếu giảm chiều dài của một con lắc đơn một đoạn 44 cm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi một lượng 0,4 s. Chu kì dao động của con lắc khi chưa giảm chiều dài là
A. 2,0 s.
B. 2,2 s.
C. 1,8 s.
D. 2,4 s.

Câu 27:
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện 
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 (i tính bằng A, t tính bằng s). Năng lượng của mạch dao động bằng
A. 
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Câu 28:
 Điện áp u = U0cos(100π.t) (t tính bằng s) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L = 0,15/π (H) và điện trở r = 5
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 Ω, tụ điện có điện dung C = 10-3/π (F). Tổng trở cuộn dây là
A. 15 
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Câu 29:
Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz. Công suất bức xạ điện từ             của nguồn là 5 W. Số photon mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng

           A. 3,02.1019.
              B. 0,33.1019.
               C. 1,5. 1020.
              D. 1,5. 1019.

Câu 30:
Hai nguồn điểm S1, S2 phát sóng trên mặt nước được gắn chung trên một cần rung có tần số 50 Hz, khoảng cách S1S2 = 3 cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Số cực đại trong khoảng S1S2 là
A. 30.
B. 15.
C. 20.
D. 10.

Câu 31:
Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 
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 Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
A. 
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Câu 32:
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1, S2 là 0,5 mm. Màn E đặt sau hai khe S1S2 và song song với S1S2 cách S1S2 là 1,5 m. Ánh sáng thí nghiệm có dải bước sóng 0,41 μm ≤ λ ≤ 0,62 μm. Tại M trên màn E cách vân sáng trắng 1,1 cm, bức xạ cho vân sáng với bước sóng ngắn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,52 μm.
B. 0,42 μm.
C. 0,45 μm.
D. 0,61 μm.

Câu 33:
Một chất điểm dao động với phương trình x = 4cos(5πt - 3π/4) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm t1 = 0,1 s đến thời điểm t2 = 6 s là

            A. 84,4 cm.
         B. 237,6 cm.
             C. 333,8 cm.
             D. 234,3 cm.

Câu 34:
Cho tam giác ABC vuông cân tại A nằm trong một môi trường truyền âm. Một nguồn âm điểm O có công suất không đổi phát âm đẳng hướng đặt tại B khi đó một người M đứng tại C nghe được âm có mức cường độ âm là 40 dB. Sau đó di chuyển nguồn O trên đoạn AB và người M di chuyển trên đoạn AC sao cho BO = AM. Mức cường độ âm lớn nhất mà người đó nghe được trong quá trình cả hai di chuyển bằng
A. 56,6 dB.
B. 46,0 dB.
C. 42,0 dB.
D. 60,2 dB.
Câu 35:
Trong giờ thực hành, để đo điện dung 
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 của một tụ điện, một học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ như hình bên. Đặt vào hai đầu 
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, 
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 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số 50 Hz. Khi đóng khóa 
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 vào chốt 1 thì số chỉ của ampe kế A là 
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. Chuyển khóa 
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 sang chốt 2 thì số chỉ của ampe kế A là 
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 Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Giá trị của 
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Câu 36:
Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90% (hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn vị thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2012.1010 hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là
A. 2,6827.1012.
B. 2,4144.1013.
C. 1,3581.1013.
D. 2,9807.1011.
Câu 37:
Một sợi dây AB = 120 cm, hai đầu cố định, khi có sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM = 5 cm, ON = 10 cm, tại thời điểm t vận tốc dao động của M là 60 cm/s thì vận tốc dao động của N là
A.
[image: image59.wmf]303

cm/s.
B. 
[image: image60.wmf]603
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cm/s.
C. 
[image: image61.wmf]603

 cm/s.
D. 60 cm/s.
Câu 38:
Hạt α bắn vào hạt nhân Al đứng yên gây ra phản ứng: 
[image: image62.wmf]2730

1315

AlPn

a

+®+

. Phản ứng này thu năng lượng Q = 2,7 MeV. Biết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Coi khối lượng hạt nhân bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là

           A. 13 MeV.              B. 3,1 MeV.
      C. 1,3 MeV.
     D. 31 MeV.

Câu 39:
Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9 cm. Đặt vật nhỏ m' có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật m, nằm sát m. Bỏ qua các lực ma sát. Thả nhẹ vật m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo, đến lúc vật m có tốc độ cực tiểu, thì khoảng cách giữa hai vật m và m' là
A. 4,5cm.
B. 4,19cm.
C. 9cm.
D. 39cm.
Câu 40:
Đặt đi ệ n áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 
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 tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình 
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)

. 

 Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình 
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 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của 
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 gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 170V.
B. 212V.
C. 127V.
D. 255V.
------------------------ HẾT ------------------------
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